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STT Tên cơ sở nhà, đất Địa chỉ Hồ sơ pháp lý

Nhà, đất (m²)
Công trình

khác gắn liền
với đất

Mục đích sử
dụng hiện tại

Nguyên giá tài
sản, giá trị quyền

sử dụng đất
(đồng)

Giá trị còn lại của
tài sản theo sổ
sách kế toán

(đồng)

Mục đích sử
dụng sau khi
điều chuyển

Cơ quan, đơn vị
có tài sản điều

chuyển
Diện tích

đất

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn xây
dựng
nhà

1
Trụ sở Phòng Tài
nguyên và Môi trường
huyện (cũ)

Khu Hoà
Bình, xã
Lộc Bình

GCNQSDĐ số BP195679  do UBND tỉnh
cấp ngày 23/12/2013 714,3

Sân, nhà để
xe Trụ sở cơ quan

1.030.810.000 1.030.810.000

Trụ sở cơ quan

 Văn phòng Đăng
ký Đất đai thuộc
Sở Nông nghiệp
và Môi trườngNhà trụ sở làm việc 157,4 314,8 697.303.000 167.352.720

Hội trường 60,0 60,0 444.763.000 373.600.920

2
Trụ sở Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện
Lộc Bình (cũ)

Khu Hoà
Bình, xã
Lộc Bình

GCNQSDĐ số DC399343 do Sở Tài
nguyên và Môi trường cấp ngày

25/01/2022
788,1 Sân, cổng,

tường rào,
nhà để xe lợp

mái tôn

Trụ sở cơ quan

1.733.820.000 1.733.820.000

Trụ sở cơ quan

Ban Quản lý dự án
Khu vực III thuộc
Ban Quản lý dự án

đầu tư xây dựng
tỉnhNhà trụ sở làm việc 153,0 153,0 954.957.000 619.944.931

Nhà trụ sở làm việc 143,0 430,0 2.185.831.837 821.126.626

3

Trụ sở Phòng Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn huyện Lộc
Bình (cũ)

Khu Hoà
Bình, xã
Lộc Bình

GCN quyền quản lý sử dụng nhà đất thuộc
trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước số

079255 do UBND huyện Lộc Bình cấp
ngày 15/12/2006

540,0
Sân Trụ sở cơ quan

1.247.136.000 1.247.136.000
Trụ sở cơ quan

UBND xã Lộc
Bình

Nhà trụ sở làm việc 150,0 241,1 457.837.000 91.567.400

4 Trụ sở Phòng Nội vụ
huyện Lộc Bình (cũ)

Khu Hoà
Bình, xã
Lộc Bình

GCN quyền quản lý sử dụng nhà đất thuộc
trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại

các cơ quan đơn vị sự nghiệp số 05 do
UBND huyện Lộc Bình cấp ngày

06/10/2003

1.054,4 Sân, nhà để
xe Trụ sở cơ quan

1.928.080.000 1.928.080.000
Trụ sở cơ quan

Nhà trụ sở làm việc 204,0 353,2 653.327.000 0
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Cơ quan
được nhận
tài sản điều

chuyển

Viện kiểm
sát nhân
dân tỉnh

Lạng Sơn
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